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Soạn Writing Unit 16 lớp 10 trang 174 - 175 

Giải Unit 16 lớp 10 Writing - Task 1 

Describing a chart (Miêu tả một biểu đồ) 

The chart on the right presents some information about visitor arrivals in 

Vietnam from the USA, France and Australia in 2001 and 2002. Study the 

chart and then answer the questions that follow. (Biểu đồ ở bên phải biểu diễn 

một số thông tin về các lượt du khách từ Mỹ, Pháp và Úc đến Việt Nam vào 

năm 2001 và 2002. Hãy nghiên cứu biểu đồ và sau đó trả lời các câu hỏi theo 

sau.) 

 

1. According to the chart, which country had the biggest number of visitors to 

Vietnam in 2001? (Theo biểu đồ, quốc gia nào có lượng du khách đến Việt Nam 

vào năm 2001 lớn nhất?) 

=> The USA had the biggest number of visitors to Vietnam in 2001. 

2. How many French visitors arrived in Vietnam in 2001? (Có bao nhiêu du khách 

người Pháp đến Việt Nam vào năm 2001?) 

=> 99,700 French visitors arrived in Viet Nam in 2001. 

3. Which country had the smallest number of visitors to Vietnam in 2002? (Quốc 

gia nào có lượng du khách đến Việt Nam năm 2002 ít nhất?) 

=> Australia has the smallest numder of visitors to Viet Nam in 2002. 

4. Is the number of Australian visitors coming to Vietnam in 2001 greater than that 

in 2002? (Có phải lượng du khách người Úc đến Việt Nam vào năm 2001 nhiều 

hơn vào năm 2002 không?) 

=> No, it isn't. 
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5. Which country, France or Australia, had more visitors to Vietnam in 2002? 

(Quốc gia nào, Pháp hay Úc, có nhiều du khách đến Việt Nam vào năm 2002 hơn?) 

=> France has more visitors to Viet Nam in 2002. 

6. How did the number of American visitors to Vietnam in 2002 increase in 

comparison with in 2001? (Lượng du khách người Mỹ đến Việt Nam năm 2002 

tăng như thế nào khi so với năm 2001?) 

=> The number of American visitors to Viet Nam in 2002 increased by 29,497 in 

comparison with that in 2001. 

Giải Unit 16 lớp 10 Writing - Task 2 

Based on the answers to the questions above, write description of the chart 

provived in Task 1. (Dựa vào các câu hỏi ở trên, viết đoạn văn miêu tả biểu đồ 

đã cho trong Bài tập 1.) 

Đoạn văn miêu tả gợi ý: 

The chart shows the number of visitors arrivals to Viet Nam from the USA, 

France, and Australia in 2001 and 2002. From the chart the numder of visitors to 

Viet Nam from the USA, France and Australia in 2002 is higher than that in 2001. 

According to the chart, the USA has the biggest number of visitors to Viet Nam 

with 230,470 visitors in 2001 and 259,967 in 2002. France ranks the second with 

99,700 visitors in 2001 and 111,546 in 2002. Australia is slightly fewer visitors 

than France although the number of Australian visitors to Viet Nam increased from 

84,085 in 2001 to 96,924 in 2002. 
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